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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM
(Từ 20/3/2010 đến 20/4/2010 )

     

 Tin từ: - Khu vực Hà Nội: Công ty Dược phẩm TW1, Sở Y tế Hà nội.

  - Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang:  Công ty dược phẩm TW2, Trung tâm bán sỉ Quận 11, Phòng Quản lý Dược - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

  - Khu vực miền trung:  Công ty Dược TW3 Đà Nẵng. 

1. Tình hình chung 

Trong tháng qua, thị trường Dược phẩm nhìn chung vẫn ổn định, giá thuốc tại các khu vực nêu trên có biến động ít. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá nhưng tỉ lệ không đáng kể, sức mua tương đối chậm. Giá một số nguyên liệu kháng sinh, hạ sốt, chống viêm nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ giảm nhẹ.
Qua khảo sát 55 cơ sở có 24 cơ sở có điều chỉnh giá. Trong 8.001 lượt mặt hàng được khảo sát có một số mặt hàng điều chỉnh giá, cụ thể như sau:

   1.1. Thuốc nội  

      a) Khu vực Hà Nội

Có 58 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỉ lệ gần  0,7% so với tổng số các mặt hàng khảo sát, mức tăng trung bình 5,7% và 14 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ 0.2%, với mức giảm trung bình khoảng 6,1%.

Sau đây là một số mặt hàng điều chỉnh giá:

	Stt
	Tên thuốc
	Đơn vị
	Đơn giá (VND)
	Tỉ lệ tăng/giảm

	
	
	
	Tháng 3/2010
	Tháng 4/2010
	

	1 
	Atropin 1.4mg
	Ống
	450
	472
	            5     

	2 
	Strychnin 1mg
	Ống
	450
	472
	            5     

	3 
	Lidocain 2%
	Ống
	450
	472
	            5     

	4 
	Domedrol
	Ống
	450
	472
	            5     

	5 
	Atussin viên
	Hộp
	65,000
	68,000
	            5     

	 6
	Ampixicilin 500mg
	Hộp
	49,000
	52,000
	            6     

	 7
	Amoxicilin 500mg
	Hộp
	49,000
	52,000
	            6     

	 8
	Icepticos
	Lọ
	107,000
	110,000
	            3     

	 9
	Becberin 
	Lọ
	1,600
	1,700
	            6     

	 10
	Nhiệt miệng PV
	Lọ
	31,000
	34,000
	          10     

	 11
	Dầu Thiên Thảo
	Hộp
	67,000
	73,000
	            9     

	 12
	Bạch hổ
	Hộp
	87,000
	95,000
	            9     

	 13
	Dầu Phật Linh
	Hộp
	2,000
	2,200
	          10     

	 14
	Nifedipin 10mg
	Hộp
	16,500
	17,500
	            6     

	 15
	Pemixiho
	Hộp
	51,000
	52,000
	            2     

	 16
	Lincosin
	Vỉ
	5,900
	6,200
	            5     

	 17
	Ery 500mg
	Hộp
	85,000
	91,000
	            7     

	 18
	Ery 250mg
	Hộp
	46,000
	49,000
	            7     

	 19
	Griseofulvin
	Hộp
	18,000
	19,000
	            6     

	 20
	VitaC
	Túi
	38,000
	41,000
	            8     

	 21
	Vitamin C
	Lọ
	5,500
	5,300
	-           4     

	 22
	Gesicox
	Hộp
	5,500
	5,200
	-           5     

	 23
	Colocol extra
	Hộp
	26,000
	25,000
	-           4     

	 24
	Tràng vị khang
	Hộp
	198,000
	190,000
	-           4     

	 25
	Trangala A
	Tuýp
	3,400
	3,350
	-           1     

	 26
	Bơm 5
	Hộp
	50,000
	49,000
	-           2     

	 27
	Bơm 3
	Hộp
	49,000
	48,000
	-           2     


   b) Khu vực Miền Trung và TP. Đà Nẵng 

      
Qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, nhìn chung các mặt hàng thuốc nội đều giữ được giá cả ổn định, chỉ rất ít mặt hàng điều chỉnh giá nhưng mức tăng giảm không đáng kể.
   c) Khu vực TP.Hồ Chí Minh

      
Qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, nhìn chung giá thuốc nội ổn định. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá nhưng tỉ lệ tăng giảm không nhiều..
1.2. Thuốc ngoại
Có 30 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỉ lệ 0.4% so với tổng số mặt hàng khảo sát, với tỉ lệ tăng trung bình 5,9% và 06 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ chưa đầy 0.1% với tỉ lệ giảm trung bình khoảng 6,2%.


Dưới đây là một số mặt hàng điều chỉnh giá:
	Stt
	Tên thuốc
	Đơn vị
	Đơn giá (VND)
	Tỉ lệ 
tăng/giảm

	
	
	
	Tháng 3/2010
	Tháng 4/2010
	

	 1
	Zinnat 500mg
	Hộp
	225,000
	237,000
	            5     

	 2
	Multivitamin
	Tuýp
	16,500
	17,100
	            4     

	 3
	Dactanylgel
	Hộp
	38,000
	41,500
	            9     

	 4
	Sporal
	Hộp
	71,000
	75,000
	            6     

	 5
	Fugaca
	Hộp
	14,500
	15,000
	            3     

	 6
	Augmentin 250mg
	Hộp
	115,000
	120,000
	            4     

	 7
	Augmentin 500mg
	Hộp
	165,000
	175,000
	            6     

	 8
	Zinnat 250mg
	Hộp
	115,000
	120,000
	            4     

	 9
	Zinnat 500mg
	Hộp
	215,000
	230,000
	            7     

	 10
	Efferagan 80mg
	Hộp
	17,168
	18,244
	            6     

	 11
	Efferagan 80mg đặt
	Hộp
	21,130
	22,339
	            6     

	 12
	Neurobion
	Hộp
	66,886
	68,090
	            2     

	 13
	Glucopha 500mg 
	Hộp
	70,666
	72,500
	            3     

	 14
	Glucovan 500mg 
	Hộp
	114,600
	118,500
	            3     

	 15
	Glucopha 850mg 
	Hộp
	94,000
	97,000
	            3     

	 16
	Thyrozol 5mg
	Hộp
	108,500
	111,700
	            3     

	 17
	Ariel
	Hộp
	16,000
	17,000
	            6     

	 18
	Calci Sandoz
	Hộp
	42,000
	41,000
	-           2     

	 19
	Zinnat 125mg
	Hộp
	136,000
	130,000
	-           4     


1.3 Nguyên liệu nhập khẩu dùng làm thuốc
     
 Giá một số nguyên liệu như: Kháng sinh, hạ sốt, vitamin nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ  có tăng hoặc giảm nhẹ. 
Cụ thể:
	Stt
	Tên nguyên liệu
	Xuất xứ
	Giá chưa có  VAT (VNĐ/Kg)
	Tỉ lệ (%)

	
	
	
	Tháng 03/2010
	Tháng 04/2010
	

	1
	Cefaclor
	Ấn Độ
	4.202.000
	4.202.000
	0

	2
	Vitamin B6
	Trung Quốc
	320.880
	328.520
	+2.3%

	3
	Vitamin B1
	-
	278.860
	276.950
	-0.7%

	4
	Vitamin C
	-
	194.820
	194.820
	0

	5
	Sulfamethoxazol
	-
	191.000
	191.000
	0

	6
	Paracetamol
	-
	77.355
	74.490
	-3.7%


 2. Dự báo 
     
Dự báo tháng tới thị trường dược phẩm trong nước ít có biến động về giá cả. Giá thuốc sản xuất trong nước có thể tăng giảm nhẹ do phụ thuộc giá nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu từ nước ngoài và sự thay đổi của tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ mạnh. Một số mặt hàng thuốc thành phẩm nhập khẩu có thể tăng ít do tỉ giá giữa đồng đôla Mỹ, đồng Euro và đồng Việt Nam tăng theo thị trường. Nguồn cung ứng thuốc đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

	Nơi nhận:

- Tổ Điều hành thị trường trong nước;   

- Bộ Tài chính;  

- Lưu VPHH. 
 
                                                      

                                     
	KT.CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phạm Văn Quân



